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1. MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức giải quyết thủ tục hành chính hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài.
2. PHẠM VI
Áp dụng đối với hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.
Công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
· Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8.
4. VIẾT TẮT
	TT
	Chữ viết tắt
	Nội dung viết tắt

	1
	UBND TP
	Ủy ban nhân dân thành phố

	2
	Sở KHĐT
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	3
	PCM
	Phòng chuyên môn

	4
	TP PCM
	Trưởng phòng Phòng chuyên môn

	5
	BPMC
	Bộ phận một cửa tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

	6
	CVTL
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ


- Các biểu mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/01/2018 của Văn phòng Chính phủ:
+ Mẫu số 01: Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
+ Mẫu số 02: Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
+ Mẫu số 03: Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
+ Mẫu số 04: Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
+ Mẫu số 05: Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	- Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
- Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;
- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ.

	5.2
	Thành phần hồ sơ

	
	[bookmark: _GoBack]Thành phần hồ sơ được quy định tại mục 7, kèm theo quy trình này.

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ hồ sơ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận 

	
	Bộ phận một cửa hoặc nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

	5.6
	Lệ phí

	
	Không có

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Nội dung
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận hồ sơ
	
	
	

	
	Trường hợp 1: Nhà đầu tư nộp trực tiếp hồ sơ tại BPMC.
· Sau khi nhận được hồ sơ, Văn thư Sở trình Giám đốc Sở chỉ đạo giải quyết công việc.
· Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
	BPMC, Giám đốc Sở
	0,5 ngày làm việc
	- Nhà đầu tư: BM.ĐKĐT.20.07 (Mẫu A.I.7 ban hành kèm Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT)

- Bộ phận một cửa: BM.ĐKĐT.20.01 (Mẫu số 01: Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, BM.ĐKĐT.20.05 (Mẫu số 05: Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được in tự động từ Hệ thống Một cửa của thành phố

	
	Trường hợp 2: Nhà đầu tư nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
· Sau khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, Văn thư Sở in Văn bản đề nghị thực hiện dự án và Đề xuất dự án từ Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trình Giám đốc Sở chỉ đạo giải quyết công việc.
· Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
	
	
	

	B2
	Giao nhiệm vụ thụ lý hồ sơ
· Sau khi Giám đốc Sở phân công công việc, Văn thư Sở chuyển ngay hồ sơ cho PCM.
· Trưởng phòng PCM phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.
	BPMC, 
TP PCM, CVTL
	0,5 ngày làm việc
	

	B3
	Kiểm tra, xin ý kiến tham vấn và xử lý hồ sơ
	
	11 ngày làm việc
	

	
	- Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ, đối chiếu với quy định có liên quan và các biểu mẫu, trình ký văn bản tham vấn (nếu cần thiết).
	Phó Giám đốc Sở,
TP PCM,
CVTL,
BPMC
	02 ngày làm việc
	Công văn xin ý kiến tham vấn các ngành liên quan

	
	- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, chuyên viên thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản yêu cầu bổ sung, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trưởng phòng PCM trình Phó Giám đốc Sở ký. Sau khi Phó Giám đốc Sở ký văn bản, chuyển BPMC để phát hành văn bản, trả kết quả cho nhà đầu tư.
	
	0,5 ngày làm việc
	Văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ gửi đến nhà đầu tư

	
	- Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đủ theo quy định, chuyên viên xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành.
	
	09 ngày làm việc
	BM.ĐKĐT.20.09
(Mẫu Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.theo Mẫu A.II.20 ban hành kèm Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT) 

	B4
	Xem xét, ký duyệt
- Chuyên viên thụ lý xem xét, kiểm tra hồ sơ, lập Phiếu trình giải quyết công việc, Tờ trình và soạn thảo Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, báo cáo Trưởng phòng PCM.
- Trường hợp đồng ý, Phó Giám đốc Sở ký duyệt Phiếu trình, Tờ trình; Giám đốc Sở ký duyệt Phiếu trình giải quyết công việc; CVTL trình Phó Giám đốc ký Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. 
- Trường hợp chưa đồng ý, trong vòng 01 ngày, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở ghi các nội dung yêu cầu bổ sung, làm rõ vào Phiếu trình giải quyết công việc, chuyển PCM nghiên cứu, giải trình lại. 
Sau khi xem xét lại hồ sơ, trong vòng 01 ngày, PCM giải trình, báo cáo Giám đốc, Phó Giám đốc Sở xét duyệt hoặc soạn thảo văn bản của Sở đề nghị Nhà đầu tư giải trình, bổ sung, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ thực hiện như Bước 3, trong vòng 0,5 ngày.
	
Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, PCM
	2,5 ngày làm việc
	BM.ĐKĐT.20.09
(Mẫu Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Mẫu A.II.20 ban hành kèm Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT) 


	B5
	Sao lưu, đóng dấu, gửi văn bản, lưu trữ hồ sơ và thu lệ phí (nếu có)
Văn thư Sở tiếp nhận bản gốc Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài từ PCM, đóng dấu và trả kết quả cho nhà đầu tư
	BPMC, PCM
	0,5 ngày làm việc
	

	
	Trường hợp quá hạn hồ sơ
Chuyên viên thụ lý hồ sơ liên hệ trực tiếp cho người nộp hồ sơ, làm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó giải trình lý do chậm nộp hồ sơ, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và hẹn lại ngày trả kết quả.
	Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, PCM
	
	BM.ĐKĐT.20.04
(Mẫu số 4: Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.


6. BIỂU MẪU
	Stt
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1
	BM.ĐKĐT.20.01
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	2
	BM.ĐKĐT.20.02
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

	3
	BM.ĐKĐT.20.03
	Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

	4
	BM.ĐKĐT.20.04
	Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

	5
	BM.ĐKĐT.20.05
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	6
	BM.ĐKĐT.20.06
	Phiếu trình giải quyết công việc 

	7
	BM.ĐKĐT.20.07
	Mẫu Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. theo Mẫu A.I.7 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT

	8
	BM.ĐKĐT.20.08
	Tờ trình về việc cấp Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

	9
	BM.ĐKĐT.20.09
	Mẫu Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Mẫu A.II.20 ban hành kèm Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT



7. HỒ SƠ LƯU
	 TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1
	Hồ sơ thủ tục hành chính đối với từng bước xử lý công việc được quy định chi tiết tại mục 5.2, gồm:
- Phiếu trình giải quyết công việc (BM.ĐKĐT.20.06);
- Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. (BM.ĐKĐT.20.07);
- Tờ trình về việc cấp Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (BM.ĐKĐT.20.08);
- Mẫu Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Mẫu A.II.20 ban hành kèm Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT (BM.ĐKĐT.20.09).


	2
	BM.ĐKĐT.20.01: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	3
	BM.ĐKĐT.20.02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

	4
	BM.ĐKĐT.20.03: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có)

	5
	BM.ĐKĐT.20.04: Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có)

	6
	BM.ĐKĐT.20.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	Chú ý:
- Tài liệu này được phân phối tới Lãnh đạo Sở, Phòng chuyên môn được giao chủ trì nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính.
- Mẫu số BM.ĐKĐT.20.01, Mẫu số BM.ĐKĐT.20.05, được lưu tại phòng chuyên môn. Sau 12 tháng sẽ chuyển về lưu trữ theo quy định lưu trữ hiện hành.
- Quá trình luân chuyển hồ sơ của quy trình theo đúng quy định tại quy chế làm việc.
- Đối với các Biểu mẫu trên không bắt buộc phải ghi mã hiệu biểu mẫu khi áp dụng.
- Trong trường hợp hồ sơ giải quyết quá hạn và hẹn lại thời gian trả kết quả phòng chuyên môn chủ trì nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính có văn bản xin lỗi theo Mẫu số BM.ĐKĐT.20.04.







































	SỞ KH&ĐT 

	QUY TRÌNH 
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	Mã số: ĐKĐT.20

	
	
	Lần ban hành: 

	
	
	Ngày ban hành: 
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	Mẫu số BM.ĐKĐT.20.01
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BỘ PHẬN MỘT CỬA VĂN PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /BPMCVP
 
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …….



GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:……………………………………………….
Tiếp nhận hồ sơ của:…………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………….Email:……………………………………….
Nội dung yêu cầu giải quyết:……………………………………………………
Thành phần hồ sơ nộp gồm:
1.
2.
3.
4.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Số lượng hồ sơ:………………(bộ)
Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:………..ngày
Thời gian nhận hồ sơ:………giờ……phút, ngày …..tháng…..năm ……
Đăng ký nhận kết quả tại:……………………………………………………….
Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………….Số thứ tự…………………
	NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)






	
	
	
Mẫu số BM.ĐKĐT.20.02

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG ………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /KHĐT- 
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …..



PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Hồ sơ của:……………………………………………………………………….
Nội dung yêu cầu giải quyết:………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………….Email:……………………………………….
Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:…………………………
1.
2.
3.
4.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Lý do:…………………………………………………………………………..
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, …………… liên hệ với ……………………………….số điện thoại……………..để được hướng dẫn. 
	
	GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)










Mẫu số BM.ĐKĐT.20.03

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG ………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /KHĐT-
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …….



PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Bộ phận một cửa:……………………………………………………………….
Tiếp nhận hồ sơ của:…………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………….Email:……………………………………….
Nội dung yêu cầu giải quyết:……………………………………………………
Qua xem xét, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ này với lý do cụ thể như sau: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Xin thông báo cho ……….. được biết và thực hiện./.
	
	GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)










Mẫu số BM.ĐKĐT.20.04
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG ………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /PXL-KHĐT
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …….



PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

Kính gửi:…………………………………..
Ngày…..tháng…..năm ……, (tên cơ quan, đơn vị) …………... tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính (tên thủ tục hành chính) của ông/bà/tổ chức); mã số:………………………………………………………….
Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:…giờ…., ngày….tháng….năm ..…
Tuy nhiên đến nay, (tên cơ quan, đơn vị) chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của ông/bà/tổ chức đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy chứng nhận hồ sơ và trả kết quả/Biên nhận hồ sơ. Lý do:……………………………………………..….
Sự chậm trễ này đã gây phiên hà, tốn kém chi phí, công sức của ông/bà/tổ chức. 
(tên cơ quan, đơn vị)….. xin lỗi ông/bà/tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ cho ông/bà/tổ chức vào ngày ….. tháng ….. năm …….
Mong nhận được sự thông cảm của ông/bà/tổ chức vì sự chậm trễ này./.
	




















	GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)










	
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BỘ PHẬN MỘT CỬA VĂN PHÒNG
	Mẫu số BM.ĐKĐT.20.05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /BPMCVP
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …….



PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Mã số hồ sơ: ………………………………………………………………….............
Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ: ………………………….………………...........
Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ: …………………………………..………………
	Tên cơ quan
	Thời gian giao, nhận hồ sơ
	Kết quả giải quyết hồ sơ 
(Trước hạn/đúng hạn/quá hạn)
	Ghi chú

	1. Giao: 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
2. Nhận:………………………
	…..….giờ…….phút, ngày……tháng……năm…...
	
	

	
	Người giao
	Người nhận
	
	

	1. Giao:………………............

	…….giờ…….phút, ngày……tháng……năm…….
	
	

	2. Nhận:……………...............
	Người giao
	Người nhận


	
	

	1. Giao:……………….............

	…..….giờ….phút, ngày……tháng……năm…….
	
	

	2. Nhận:……………...............
	Người giao
	Người nhận


	
	


Ghi chú:
- Trường hợp hồ sơ được chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thì thời gian giao, nhận hồ sơ và việc ký nhận thể hiện trong hóa đơn của cơ quan Bưu chính;
- Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận nhập thông tin/ ghi khi nhận bàn giao hồ sơ.
- Trường hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa vận hành, người giao và người nhận phải ký và ghi rõ họ tên. Khi Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã vận hành, việc lưu vết được thực hiện tự động và thể hiện trên mẫu phiếu điện tử.



Mẫu số BM.ĐKĐT.20.06

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hải Phòng, ngày        tháng       năm         .



PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

	Kính gửi:
	· Giám đốc Sở;
· Phó Giám đốc .....................


Nội dung trình: ............................
Đơn vị trình:  Phòng chuyên môn.
Tài liệu kèm theo: ..............................................

	1
	Tóm tắt nội dung công việc: 
 
	Ý kiến của lãnh đạo Sở

	
	
	           Ngày:..... /...... / .....   
GIÁM ĐỐC






	2
	Ý kiến của các cơ quan có liên quan:

	Ngày:..... /...... / .....
PHÓ GIÁM ĐỐC





<<Tên Phó Giám đốc phụ trách>>

	3
	Ý kiến đề xuất của Chuyên viên:
................
Kính trình lãnh đạo xem xét phê duyệt

	Ngày:..... /...... / .....   
 Chuyên viên




<<Tên chuyên viên trình ký>>
	Ngày:..... /...... / .....   
Trưởng phòng




<<Tên trưởng phòng chuyên môn>>





Mẫu số BM.ĐKĐT.20.07

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
(Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN/MUA CỔ PHẦN/MUA PHẦN VỐN GÓP

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp vào ………(tên tổ chức kinh tế)….với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên: …………………Giới tính: 	..
Ngày sinh:	………….Quốc tịch:	..
...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 	...
Địa chỉ thường trú:	...
Chỗ ở hiện tại: 	...
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):	...
Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 	...
2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: 	....
....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ......; ngày cấp: ....; Cơ quan cấp:..... 	
Địa chỉ trụ sở: 	...
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):	...
Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):	...
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:
Họ tên: …………………Giới tính: 	...
Ngày sinh:	………….Quốc tịch:	...
...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 	...
Địa chỉ thường trú: 	...
Chỗ ở hiện tại: 	...
Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 	...
Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên.
II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬN GÓP VỐN/CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP: 
1. Tên tổ chức kinh tế:
- Tên bằng tiếng Việt	.
- Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 	
- Tên viết tắt (nếu có): 	
2. Mã số doanh nghiệp: ....................... Ngày cấp lần đầu: .............. Ngày điều chỉnh gần nhất (nếu có):	
3. Mã số thuế:	
4. Loại hình doanh nghiệp:	
5. Địa chỉ trụ sở chính:(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
6.Ngành, nghề kinh doanh:
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành theo VSIC
(Lấy mã ngành cấp 4)
	Mã ngành CPC (*)
(đối với  ngành nghề có mã CPC)

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Vốn điều lệ:………….(bằng chữ) đồng.
8. Tỷ lệ hiện hữu về sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế (nếu có):
	STT
	Tên nhà đầu tư nước ngoài
	Số vốn góp 
	Tỷ lệ (%)

	
	
	VNĐ
	Tương đương USD (nếu có)
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


9. Danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
10. Kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh (nếu có). 
Ghi rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.... tại...... (vị trí khu đất)

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP
(chỉ liệt kê giao dịch phát sinh)
	STT
	Tên nhà đầu tư nước ngoài
	Quốc tịch
	Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ
	Giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp

	
	
	
	VNĐ
	Tương đương USD 
(nếu có)
	Tỷ lệ (%) 
	VNĐ
	Tương đương USD (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



IV. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN VỐN GÓP/CỔ PHẦN/ PHẦN VỐN GÓP: 
1. Tên tổ chức kinh tế:
2. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng. 
3. Tỷ lệ sở hữu: 
	STT
	Tên nhà đầu tư nước ngoài
	Quốc tịch
	Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ

	
	
	
	VNĐ
	Tương đương USD (nếu có)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Ngành nghề kinh doanh: 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành theo VSIC
(Lấy mã ngành cấp 4)
	Mã ngành CPC (*)
(đối với  ngành nghề 
có mã CPC)

	
	
	
	


(*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN.
V. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ (nếu có)
VI. GIẢI TRÌNH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (nếu có). 
(Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, năng lực của nhà đầu tư, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế)
VII. NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP CAM KẾT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không được chấp thuận.
VIII. HỒ SƠ KÈM THEO
1. Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
2. Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó.
3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). 
... ……., ngày ….. tháng …..năm……
	Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).
	Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)



---------------------
1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.





Mẫu số BM.ĐKĐT.20.08

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HP
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày       tháng       năm 
	


TỜ TRÌNH
Về việc cấp Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài 
	Kính  gửi:
	- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở.


Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài: .................................................... nộp ngày ................. Sau khi xem xét hồ sơ, Phòng Kinh tế đối ngoại báo cáo Lãnh đạo Sở như sau:
1. Thông tin về tổ chức kinh tế nhận phần vốn góp:
- Mã số doanh nghiệp: …………….. do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày ………….
- Loại hình doanh nghiệp: …………………….;
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….
- Người đại diện theo pháp luật: ………………………….
- Vốn điều lệ: ……………………………….....................
- Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………..
2. Nội dung đăng ký góp vốn
a. Thông tin về nhà đầu tư góp vốn:
Tên nhà đầu tư; giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp số ……………….; Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..; Điện thoại: ……………….; Email: ……………….
Người đại diện pháp luật: Ông (bà)…………………., sinh ngày: ………, quốc tịch: …………..; Hộ chiếu số: ………………………; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………….; chỗ ở hiện tại: ……………………….; Điện thoại: ………………; Email: ……….; Chức vụ: …………..
b. Tỷ lệ phần vốn góp đăng ký điều chỉnh:
Cơ cấu vốn điều lệ của tổ chức kinh tế nhận phần vốn góp sau khi các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc góp vốn sẽ thay đổi, cụ thể:
	Cơ cấu vốn điều lệ hiện hữu
	Cơ cấu vốn điều lệ sau khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn

	Tên nhà             đầu tư
	Số vốn góp (VNĐ)
	Tỷ lệ (%)
	Tên nhà        đầu tư
	Số vốn góp (VNĐ)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	


c.  Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành theo VSIC (Lấy mã ngành cấp 4)
	Mã ngành CPC 
(đối với ngành nghề có mã CPC)

	
	
	
	

	
	
	
	


        	3. Hồ sơ gồm:
	- Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp;
	-...............................................................;
	.....................................................................................
4. Căn cứ pháp lý, quy định về trình tự, thủ tục áp dụng: 
	Dự án .................................................. không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020. Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư, Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Địa điểm Dự án nằm ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế. Do vậy, căn cứ Khoản 2 Điều 39 Luật Đầu tư 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
	Danh mục, nội dung hồ sơ và mẫu biểu theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
	5. Việc đáp ứng các điều kiện:
	5.1. Về quốc tịch, hình thức đầu tư và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài: .....................................................................................
	5.2. Về phạm vi hoạt động trong ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài::………………………………………………….
5.3. Về an ninh quốc phòng...............................................
	5.4. Về Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: ...............................................................................
	6. Đề xuất của Phòng chuyên môn 
	- Với những phân tích và nội dung báo cáo nêu trên, Tên Phòng chuyên môn thấy rằng hồ sơ đã hợp lệ, đủ điều kiện để cấp Thông báo chấp thuận về việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần.
	- Để đảm bảo việc thực thi quy định của pháp luật, phòng Kinh tế đối ngoại đề xuất một số điều kiện sau đối với nhà đầu tư tại Thông báo như sau: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Phòng dự thảo Thông báo chấp thuận về việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần theo mẫu A.II.20 quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư./.
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ
(ngày …../…/2023)
<<Tên chuyên viên trình ký>>
	Lãnh đạo phòng
(ngày …../…/2023)
<<Tên trưởng phòng chuyên môn>>

	Phê duyệt của lãnh đạo Sở
(ngày ……/..…/2023)
<<Tên Phó Giám đốc phụ trách>>







Mẫu số BM.ĐKĐT.20.09
Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
(Điều 26 Luật Đầu tư, Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ……..
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________

	Số: …………
	……, ngày …… tháng ….. năm ……



THÔNG BÁO
Về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của 
nhà đầu tư nước ngoài

Kính gửi: Tên nhà đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 21 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ... ;
Xét văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp do nhà đầu tư (tên nhà đầu tư)....... nộp ngày .....và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có), 

Cơ quan đăng ký đầu tư tỉnh/thành phố….......... thông báo:

1. Nhà đầu tư/Các nhà đầu tư sau đây đáp ứng/không đáp ứng điều kiện góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp vào công ty...... (tên công ty nhà đầu tư dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập số….ngày…. do……(tên cơ quan) cấp lần đầu ngày ……và điều chỉnh ngày………. 
Nhà đầu tư thứ nhất
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên: ………………… Giới tính: 	
Ngày sinh: …….......…………. Quốc tịch: 	
...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[footnoteRef:1] số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 	 [1:  Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.] 

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):	..
Địa chỉ thường trú: 	
Chỗ ở hiện tại: 	
Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 	
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: 	...
....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[footnoteRef:2] số: .....; ngày cấp: .....; Cơ quan cấp:.....	 [2:  Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.] 

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):	..
Địa chỉ trụ sở: 	
Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 	
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:
Họ tên: …………………………….  Giới tính: 	..........................
Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……...……................ Quốc tịch: ..........
...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 	
Địa chỉ thường trú: 	
Chỗ ở hiện tại: 	
Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 	
Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.
2. Giá trị và tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của các nhà đầu tư như sau: 
	STT
	Tên nhà đầu tư nước ngoài
	Quốc tịch
	Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ
	Giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp

	
	
	
	VNĐ
	Tương đương USD 
(nếu có)
	Tỷ lệ (%) 
	VNĐ
	Tương đương USD (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Thông tin về tổ chức kinh tế sau khi nhận góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp (trường hợp đáp ứng điều kiện) như sau: 
3.1. Tên tổ chức kinh tế: 	
3.2. Mã số doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập số: ……… do ..…… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày:…….... 
3.3. Vốn điều lệ  (bằng số): …VNĐ. 
3.4. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài: 
	STT
	Tên nhà đầu tư nước ngoài
	Quốc tịch
	Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ

	
	
	
	VNĐ
	Tương đương USD (nếu có)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.5. Ngành nghề kinh doanh:  
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành theo VSIC
(Lấy mã ngành cấp 4)
	Mã ngành CPC
(đối với  ngành nghề có mã CPC)

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.6. Một số điều kiện (nếu có):
4. Lý do (đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện):


	Nơi nhận:
- Như trên;
- Tên tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
- Phòng đăng ký kinh doanh 
(nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở);
- Lưu: VT,…
	THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh
 và đóng dấu)




